
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẪU GIÁO KIM ĐỒNG I

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 3A1
CHỦ ĐỀ: “ SỰ KÌ DIỆU CỦA LÁ CÂY”

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 5/1/2026 đến 30/1/2026)

                                  Giáo viên: Mai Anh - Nguyễn Hợi

NĂM HỌC: 2024- 2025
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I. MỤC TIÊU

 

CHỦ ĐỀ 7: 
CĐ: " SỰ KÌ DIỆU CỦA LÁ 
CÂY"
N1 N2 N3 N4

TT
MT 

Hoạt động  
STEAM

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

 

Mục tiêu Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

 

Một 
số 
loại 
lá

Vòng 
đời 
của lá

Bảo 
vệ lá

Sự 
sáng 
tạo từ 
lá  

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT         

1

Thực hiện đúng kỹ thuật và 
thuần thục các động tác trong 
bài tập thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác đúng 
nhịp.

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục

Bài 8: - Hô hấp: Gà 
gáy- Tay: Đưa tay 
trước, lên cao- Chân : 
ngồi xổm, đứng lên-
Lưng, bụng: nghiêng 
người sang 2 bên- 
Bật: tiến lên phía 
trước

 

 TDS TDS TDS  

2 Đá bóng ra xa được khoảng 
1,5m Đá bóng Trò chơi "Đá bóng 

lăn"    HĐNT   

3 Trườn thẳng hướng đích, liên 
tục 2m và theo khả năng

Trườn theo đường 
díc dắc

Tiết học: Trườn theo 
đường díc dắc   HĐH    

4 Ném xa bằng 1 tay về phía 
trước theo khả năng Ném xa bằng 1 tay Tiết học "Ném xa 

bằng 1 tay"     HĐH  

5 Giữ được thăng bằng khi bật , 
biết tiếp đất bằng 2 bàn chân      HĐH   

6 Nhận ra và biết tránh nơi nguy 
hiểm khi được nhắc nhở Quanh mép núi Khu vệ sinh của nhà 

trường  HĐC HĐNT HĐNT HĐNT  

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC         
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7
Biết đặc điểm nổi bật và ích 
lợi của con vật, cây, hoa, quả 
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của con 
vật, cây, hoa, quả 
quen thuộc

 

5E: Bé 
khám phá lá 
cây
5E: Sự kì 
diệu của lá 
cây
5E: Vòng 
đời của lá

HĐH HĐH  HĐH  

8

Thực hiện được một số thao 
tác cơ bản với máy tính: tắt, 
mở, di chuột, kích chuột (kích 
đơn)

TC: kísmart TC: kísmart  HĐG HĐG HĐG HĐG  

9 Có khả năng xếp tương ứng 1-
1

Tiết học: Xếp 
tương ứng 1-1

Tiết học: Xếp tương 
ứng 1-1   HĐH    

10 Có khả năng ghép đôi Ghép đôi Tiết học: Ghép đôi   HĐH   

11 Có khả năng sử dụng các hình 
hình học để chắp ghép

Sử dụng các hình 
hình học để chắp 
ghép

Tiết học : Sử dụng các 
hình hình học để chắp 
ghép

    HĐH  

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ         

12 Nghe hiểu các từ chỉ tên gọi , 
đặc điểm của con vật

Nghe hiểu các từ 
chỉ tên gọi, đặc 
điểm của con vật

Nghe hiểu các từ chỉ 
tên gọi, đặc điểm của 
con vật

  HĐC HĐC HĐC  

Truyện cây thông nhỏ 
và cành cỏ non  HĐH     

13
Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện

Kể chuyện sáng tạo: 
Câu chuyện những 
chiếc lá   

  HĐH    

14

Có khả năng nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi

Thơ: Bắp cải xanh
Thơ : Chiếc lá    HĐH HĐH  
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15
Kể lại được chuyện đơn giản 
đã được nghe với sự giúp đỡ 
của người lớn

Kể lại được chuyện 
đơn giản đã được 
nghe với sự giúp đỡ 
của người lớn

Đóng vai các loài thực 
vật  HĐG     

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - 
KỸ NĂNG XÃ HỘI         

16 Cố gắng thực hiện công việc 
đơn giản được giao

Thực hành kĩ năng 
cuộc sống Bóc trứng chim cút    HĐG HĐG  

17

Nhận biết được cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc 
nhiên qua nét mặt, lời nói, cử 
chỉ, qua tranh ảnh

Nhận biết được 
cảm xúc vui, buồn, 
sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên qua nét 
mặt, lời nói, cử chỉ, 
qua tranh ảnh

Nhận biết được cảm 
xúc vui, buồn, sợ hãi, 
tức giận, ngạc nhiên 
qua nét mặt, lời nói, 
cử chỉ, qua tranh ảnh

  ĐTT    

18 Cùng chơi với các bạn trong 
các trò chơi theo nhóm nhỏ

Chờ đến lượt khi 
tham gia các hoạt 
động

Chờ đén lượt khi tham 
gia các HĐ chơi    HĐG HĐG  

Thích chăm sóc con vật Bảo vệ, chăm sóc 
con vật và cây cối        19

20 Thích chăm sóc cây xanh Thích chăm sóc cây 
xanh

 Tiết học: Bé chăm 
sóc vườn rau    HĐH   

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ         

21

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 
sướng, vỗ tay) và nói lên cảm 
nhận của mình khi nghe âm 
thanh gợi cảm, các bài hát, 
bản nhạc gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác phẩm 
nghệ thuật

Nghe âm thanh, các 
bài hát, bản nhạc 
gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và 
tác phẩm nghệ 
thuật

Các bản nhạc, bài hát 
về con vật

 

 HĐG HĐC HĐG  

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:0

6 2
9/0

1/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31305308 ) 
– T

rư
ờng M

N K
im

 Đ
ồng I



22

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc (hát theo, 
vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác minh họa) theo 
bài hát, bản nhạc; thích nghe 
đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
phù hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Đồng dao về con vật   ĐTT HĐNT HĐNT  

Biết hát tự nhiên, hát được 
theo giai điệu bài hát quen 
thuộc

Học 1 số bài hát 
trong chủ đề KNCH: Lí cây xanh  HĐH     

KNVĐ: Lý cây bông   HĐH    

23

24

Có khả năng vận động theo 
nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
(vỗ tay theo phách, nhịp, vận 
động minh họa)

Vận động theo lời 
bài hát Rèn KNAN    HĐH   

25
Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt 
đất nặn để tạo thành các sản 
phẩm có 1 khối hoặc 2 khối

Nặn theo yêu cầu, 
theo ý thích Nặn chiếc lá  HĐH     

26 Biết gọi tên màu sắc cơ bản 
(màu nươc)

màu sắc cơ bản của 
màu nước In màu chiếc lá   HĐH    

27 Có khả năng tạo ra các sản 
phẩm theo ý thích  Làm các đồ dùng đồ 

chơi

HĐ: Làm 
cái mũ từ lá 
mít

   HĐH  

         

CỘNG TỔNG SỐ NỘI 
DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN 
BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

   26 36 31 30  

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất    14 13 14 14  
 

         - Lĩnh vực nhận thức    3 11 2 3  
        - Lĩnh vực ngôn ngữ    4 4 6 5  

                   - Lĩnh vực tình 
cảm kỹ năng xã hội    1 3 5 4  

              - Lĩnh vực thẩm mỹ    4 5 4 4  
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 Cộng tổng số nội dung phân 
bổ vào chủ đề    26 35 32 29  

 Trong đó: - Đón trả trẻ    3 6 4 4  
         - Thể dục sáng    1 1 1 1  
     - Hoạt động góc    8 12 7 6  
   - Hoạt động ngoài trời    1 1 3 2  
       - Vệ sinh - ăn ngủ    6 7 7 7  
     - Hoạt động chiều    3 3 4 4  
    - Thăm quan dã ngoại    0 0 0 0  
       -  Lễ hội    0 0 0 0  
      - Hoạt động học    5 5 5 5  
     Chia ra:  + Giờ thể chất    0 1 1 1  
                      + Giờ nhận thức    2 1 1 2  

                     + Giờ ngôn ngữ    1 1 1 1  
                    + Giờ TC-KNXH    0 0 1 0  
                    + Giờ thẩm mỹ    2 2 1 1  

II. CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Một số loại lá 1 Từ 5/1 – 9/1 Mai Anh

Vòng đời của lá 1 Từ 12/1 đến  16/1 Nguyễn Hợi
Bảo vệ lá 1 Từ 19/1  đến 23/1 Mai Anh

Sự sáng tạo từ lá 1 Từ 26/1 đến 30/1 Nguyễn Hợi
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1
Một số loại lá

Nhánh 2
Vòng đời của lá

Nhánh 3
Bảo vệ lá

Nhánh 4
Sự sáng tạo từ lá 

Giáo 
viên

- Lên kế hoạch HĐ cho cả CĐ: “ Sự kì diệu của lá cây ”
- Trang trí các góc chơi theo ND của chủ đề và theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Chuẩn bị nguyên học liệu cho CĐ: “ Sự kì diệu của lá cây”
- Sưu tầm tranh ảnh, bài thơ câu chuyện, bài hát có ND chủ đề.
- CB các loại tranh ảnh rỗng, mô hình cây xanh, hoa quả, rau củ.. 
- Thiết kế các trò chơi trong góc học tập có nội dung của Dự án
- Bổ sung các HĐ chắp ghép, làm đồ chơi, gấp hoa cho góc TH , các loại tranh ảnh sách báo cũ, các loại album trắng, Album những 
câu chuyện về chủ đề….
- Cô gieo một hạt cho trẻ quan sát sự nảy mầm và lớp lên của cây.
- Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh cách phòng chống dịch bệnh cúm.
- Cô chú ý rèn sửa ngọng l-n lồng ghép vào các hoạt động chung trong ngày.
- Chuẩn bị 1 số hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày hội địa phương: “ Ngày hội Bà Nữ tướng Lê Chân”

Phụ 
huynh

- Sưu tầm đóng góp lịch, hộp, báo, tranh ảnh cả CĐ: “ Sự kì diệu của lá cây ”
- Giải thích, hướng dẫn để trẻ hiểu sự PT của cây từ hạt và những điều kiện cần thiết để cho hạt nảy mầm. Trò chuyện với trẻ về lợi 
ích của các loại rau củ quả trong cuộc sống…
- Phối kết hợp cùng nhà trường và giáo viên tổ chức 1 số hoạt động chào mừng ngày lễ hội địa phương
- Có ý thức phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

Nhà 
trường 

- Bổ sung các ĐC ngoài trời để PT Thể chất cho trẻ.
- Bổ sung các loại cây có hoa, cây cảnh ...
- Bổ sung thêm góc thiên nhiên để cho trẻ tập làm quen với công việc chăm sóc cây.
- Có kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại trường.

Trẻ - Phấn khởi đến lớp và hào hứng tham gia vào các HĐ trong ngày.
- Hứng thú tham gia vào các HĐ tìm hiểu, khám phá các ND của chủ đề dưới sự HD của cô giáo. 
- Cùng cô giáo gieo hạt và đánh dấu sự nảy mầm của cây
- Cùng cô giáo tạo MT HĐ trong góc theo hướng mở.
- Có ý thức tự bảo vệ và giữ gìn vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ tự cất giày, dép đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện vơi trẻ về CĐ: Sự kì diệu của lá cây
- Cho trẻ chơi các góc theo ý trẻ
- Cô ổn định tổ chức, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày

2 Thể dục sáng

*Khởi động: đi các kiêu đi khác nhau theo đội hình vòng tròn cùng với vòng
- Hô hấp: máy bay
*Trọng động:
- Tay: Tay giang ngang
- Chân : chân ra phía trước khuỵu gối
-Lưng, bụng: Cúi gập người, tay chạm mũi bàn chân
- Bật: chụm tách chân
Mỗi ĐT tập 4 lần 2 nhịp.Tập kết hợp với bài “ ra chơi vườn hoa”
*Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh nơi tập

Nhánh 
1

Ngày 5/1/2026
Âm nhạc

Lý cây xanh

Ngày 6/1/2026
STEAM - 5E

Bé khám phá lá 
cây

Ngày 7/1/2026
Truyện 

Cây thông nhỏ 
và cành cỏ non

Ngày 8/1/2026
Toán

Xếp tương ứng 
1-1

Ngày 9/1/2026
Tạo hình

Nặn chiếc lá 

Nhánh 
2

Ngày 12/1/2026
Thể dục

VĐCB: trườn 
theo đường 

ziczac

Ngày 13/1/2026
STEAM

Vòng đời của lá

Ngày 14/1/2026
Truyện:
KCST

Câu chuyện 
những chiếc lá

Ngày 15/1/2026
Âm nhạc
KNVĐ

Lý cây bông

Ngày 16/1/2026
Tạo hình

   In màu chiếc lá3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày 19/1/2026
Thể dục

Bật qua dây

Ngày 20/1/2026
TCKNXH

Bé chăm sóc 
vườn rau

Ngày 21/1/2026
Thơ:

Bắp cải xanh

Ngày 22/1/2026
Toán

Ghép đôi

Ngày 23/1/2026
KNVĐ

Rèn KNAN
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
4

Ngày 26/1/2026
Thể dục

Ném xa bằng 1 
tay

Ngày 27/1/2026
5E

Sự kì diệu của lá 
cây

Ngày 28/1/2026
Thơ

Chiếc lá

Ngày 29/1/2026
Toán

Chắp ghép hình 
học

Ngày 30/1/2026
EDF

Làm mũ từ lá 
mít

Nhánh 
1

- TCVĐ: gieo 
hạt
- Quan sát: góc 
thiên nhiên của 
lớp
- Chơi tự do

- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Quan sát : Thời 
tiết
- Chơi tự do

- TC: trồng nụ 
trồng hoa
- Quan sát: cây 
mít
- Chơi tự do

- Chơi góc thiên 
văn trên núi đá
- Chơi tự do

- TCVĐ: Đi 
thăng bằng trên 
mép vườn cổ 
tích
- Qs: góc thiên 
nhiênlớp c1
- Chơi tự do

Nhánh 
2

- Chơi khu Chợ 
Quê

- Chơi tự do

- TCVĐ: Đá cầu
- QS vườn hoa 
sân trường

- Chơi tự do

- TCVĐ: Trồng 
nụ trồng hoa
- QS thời tiết

- Chơi tự do

- TCVĐ: Cáo ơi 
mày ngủ à
- QS cây hoa 
Lan lớp A2
- Chơi tự do

- TCVĐ: Bật 
chụm tách chân
- QS:  cây hoa 
cúc lớp B1
- Chơi tự do

Nhánh 
3

- Chơi góc 
Camping
- Chơi tự do

- TCVĐ: gieo 
hạt
- QS các loại củ 
mọc mầm
- Chơi tự do

- TCVĐ: kéo co

-QS góc thiên 
nhiên lớp C3
- Chơi tự do

- TCVĐ : mèo 
đuổi chuột
- QS cây sen đá
- Chơi tự do

-TCVĐ: Đi cà 
kheo
- Quan sát: cây 
hoa trạng nguyên
- Chơi tự do

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
4

- Chơi trò chơi 
góc khám phá 

- Chơi tự do 

- TCVĐ: Đá 
bóng vào gôn
- QS cây các 
loại hạt nảy 
mầm
- Chơi tự do

- TCVĐ: Kéo co
- QS thời tiết

- Chơi tự do

- TCVĐ : đi 
theo đường 
ngoằn ngoèo
- QS vườn rau 
lớp B1
- Chơi tự do

-TCVĐ: Bé nào 
đi giỏi
- Quan sát: cây 
hoa mười giờ
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Cô cho trẻ thực hiện rửa tay, mặt theo bàn
- Cô giới thiệu món ăn giúp trẻ ăn ngon miệng ,hết xuất. Nhắc trẻ xúc miệng nước muối sau 
ăn và đi VS  
- Cô chú ý giảm bớt ánh sáng, thoáng mát, cho trẻ nằm ngay ngắn tạo giấc ngủ sâu cho trẻ.

Nhánh 
1

- Trang trí lớp 
học

- Đọc thơ: hoa 
cúc vàng

- Nghe truyện: 
Sự tích hoa hồng

- Trẻ cùng cô 
sắp xếp đồ dùng 
đồ chơi các góc

- Liên hoan Vn
- Phát PBN

Nhánh 
2

- Hướng dẫn trẻ 
chơi góc tạo 
hình

- Hát: Vườn cây 
của bé

- Nghe truyện : 
Sự tích rau 
khoai lang

Lao động tự 
phục vụ

- Liên hoan Vn
- Phát PBN

Nhánh 
3

-  Hướng dẫn trẻ 
chơi góc học tập

- hát: Em yêu 
cây xanh

- Thơ: Cây xanh - Trẻ cùng cô 
lau, sắp xếp ĐC 
gọn gàng theo 
các góc

- Liên hoan Vn
-Tặng bé ngoan

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
4

- Trang trí lớp 
học

- Đọc Vè trái 
cây

- Nghe truyện: 
nhổ củ cải

- Trẻ cùng cô 
sắp xếp đồ dùng 
đồ chơi các góc

- Mở chủ đề : Cô 
giới thiệu chủ đề 
mới Những con 
vật đáng yêu”
- Liên hoan Vn
- Phát PBN

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC

Phân phối vào 
nhánh

T
T Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi
Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
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*Nấu 
ăn

- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, có kĩ năng chế 
biến, nấu một số  món ăn 
đơn giản từ các loại động 
vật: Tôm, cua, cá, trứng, rau, 
củ. Đặt tên cho các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu các 
món ăn trong thực đơn, trang 
trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ 
khách hàng.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng và 
hợp tác, chấp nhận trong khi 
chơi.

- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
- Nấu cơm, bóc quả, bóc 
trứng, pha trà…

- Tạp dề, mũ,  Menu các 
món ăn.Bộ nấu ăn: Nồi, 
bát, thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, máy xay sinh tố, 
ống để giấy, đũa, thìa, lọ 
xúp, dầu ăn, muối, bột 
ngọt, khăn trải bàn. Thực 
phẩm:  tôm, cua, cá, 
trứng, giò, chả nem, thịt, 
rau, quả...

x x x

- Bảng giá, tiền, cân. x x x x

- Đồ chơi: quả, hoa, 
quần áo, cây, ...

x x x

- Đồ chơi: Con cá, tôm, 
cua, ốc, ếch, sò, mực.

 x x

1 Góc 
phân vai

*  Bán 
hàng
- Siêu 

thị 

- Biết chào mời, cảm ơn 
khách hàng. Biết lấy đúng 
hàng cho khách. Biết điều 
chỉnh cân theo số lượng 
khách yêu cầu, biết nói giá 
tiền các mặt hàng.
- Biết điều chỉnh giọng nói 
cho phù hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu cầu khi 
giao tiếp với khách hàng.

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho 
gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách. - Đồ chơi:Các loại sữa, 

bánh kẹo
x x

x

x

2 Góc xây 
dựng

- Trẻ biết phối hợp cùng 
nhau XD bằng các NVL 
khác nhau tạo nên công 
trình đẹp

- Xây dựng vườn hoa
- Xây dựng vườn rau
- Xây dựng vườn quả

Các đồ dùng đồ chơi: 
gạch, mô hình 
người,...mẫu gợi  XD

x
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- Biết cất đồ dùng gọn gàng 
đúng nơi quy định sau khi 
chơi

x

3 Góc tạo 
hình

- Trẻ biết sử dụng các 
nguyên vật liệu khác nhau 
để tạo ra nhiều sản phẩm 
cho chủ đề

- Rèn đôi tay khéo léo và 
tính kiên trì cho trẻ

- Di màu, vẽ, nặn các loại 
đồ dùng đồ chơi theo chủ 
đề
- Làm hoa, rau củ, quả
- Làm đồ chơi từ  các vật 
liệu khác nhau 

CB:- Các nguyên liệu 
khác nhau, tranh gợi ý.
- Các đồ dùng cho trẻ 
HĐ: Màu sáp, màu 
nước, giấy màu, kéo, 
hồ, tranh rỗng, hộp bìa, 
đất nặn...

x x x x

4 Góc học 
tập

- Trẻ biết chọn biểu bảng 
phù hợp với quân lô tô và 
chơi đúng luật theo sự 
hướng dẫn của cô
- Trẻ tích cực khám phá 
giúp cho tư duy phát triểnvà 
tăng cường sự ham muốn 
hiểu biết của trẻ về TGXQ

- Chọn giúp tôi
- Xếp theo mẫu
- Ghép tranh 
- Tìm bóng
- So hình
- Phân loại to - nhỏ
- Tìm 2 hình giống nhau
- Xếp theo chuỗi logic
- Bé tách gộp
- Chọn tương ứng...
- Khám phá thế giới( 
quốc hoa, quốc kì 1 số 
nước)
- Khám phá về nam châm
- Khám phá sách vải

CB:
- Một số biểu bảng,  
một số lô tô phù hợp với 
ND chơi, các mảnh 
tranh rời có ND chủ 
đề...
- Một số sách vải, Nam 
châm, hình ảnh về quốc 
hoa, quốc kì của 1 số 
nước

x x x x

5 Góc 
Sách 

Truyện

- Trẻ biết tìm những hình 
ảnh để cắt dán làm album 
cho CĐ
- Biết cách mở sách xem và 
kể chuyện cho nhau nghe.

- Làm Album về các loại 
cây xanh, các loại rau, 
các loài hoa.
- Xem sách truyện.

CB:- Quyển Album 
rỗng, tranh  ảnh, sách 
báo.hồ dán, keo, tranh 
thơ chữ to có ND chủ 
đề, rối dẹt, rối tay...

x x x X
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- Trẻ biết kể chuyện sáng 
tạo qua tranh, rối với 1số 
câu đơn giản
- Trẻ biết kết hợp chỉ chữ và 
đọc theo

- Kể chuyện sáng tạo.với 
tranh, rối dẹt, rối tay...
- Chỉ và đọc thơ chữ to, 
đồng dao theo chủ đề
- Truyện sách vải...

6 Góc thể 
chất

- Trẻ hứng thú chơi, biết 
chơi đúng luật
- Củng cố các vận động cho 
trẻ và rèn cho trẻ sự mạnh 
dạn tự tin và kiên trì khéo 
léo khi tham gia chơi
- Biết cất đồ chơi gọn gàng 
sau khi chơi.

- Bật liên tục vào các 
hình
- Ném bóng vào rổ
- Xâu hoa
- Dán trang trí khung ảnh

CB:- đồ chơi góc thể 
chất( dán các hình cho 
trẻ bật, bóng ném và rổ, 
hoa và dây xâu, khung 
ảnh và các hoa lá trang 
trí...)
- Một số hình ảnh gợi ý 
cách chơi các TC

x x x x

7 Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ biết chăm sóc cây theo 
sự HD của cô
- Trẻ có ý thức BVMT
- Trẻ thích khám phá cát 
nước và biết cách chơi, có 
nhiều sáng tạo
- Biết cất đồ dùng đúng nơi 
qui định

- Chăm sóc cây:
+ Theo dõi sự phát triển 
của cây
+ Tưới cây, lau lá cây
- Chơi cát nước:
+ Theo dõi dòng chảy
+ Đong đo nước
+ Chơi vật chìm , vật nổi
+ Tạo ra nhiều hình khối 
đẹp từ cát

CB:- đồ chơi góc thiên 
nhiên( dụng cụ chăm 
sóc cây)
- Dụng cụ chơi cát nước 
( Nước, cát, khay, 
khuôn đóng các loại, 
các vật chìm nổi: sỏi 
,giấy,... chai, lọ,...)
- Một số biểu bảng theo 
dõi sự PT của cây, đong 
nước...)

x x x x

8 Góc 
STEAM

- Dự án: Sự kì diệu từ lá cây
+ Trẻ lên ý tưởng
+ Thu thập nguyên liệu
+ Tiến hành làm sản phẩm 
tạo hình từ lá cây

- Trẻ biết dùng các kĩ 
năng 
đo , đếm, cắt dán, vặn....
- Biết NX những bộ phận 
còn thiếu 

- CB: nguyên liệu các 
loại lá cây xanh, hoa 
quả, ....
- HD: Cô HD trẻ cách 
làm và chơi.

x x x x
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- Các loại nvl lá cây, bìa, 
- Bảng, kéo, giấy....

Cho trẻ chơi cùng nhau 
trong nhóm, cô QS trẻ 
chơi và HD trẻ chơi 
đúng yêu cầu của TC.

NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
TT CHUYÊN MÔN

Phạm Thị Hân
                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mai Anh
                           

                                  
TM NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phương Thanh Xuân
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